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PHẦN I ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Khoa phụ trách: Quản trị kinh doanh  

2. Thông tin về giảng viên 

T.T Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức danh, học 

hàm, học vị 

Giảng chính, 

kiêm chức 

Chuyên môn, 

nơi tốt nghiệp 

Điện thoại 

1 Đào Văn Tú 1974 Tiến Sỹ Giảng chính Qtkd, ĐH Kinh 

tế quốc dân 
0912787246 

2 Đỗ Tiến Tới 1980 ThS Giảng chính Qtkd, ĐH Kinh 

tế quốc dân 
0912050526 

3 
Nguyễn Thị 

Thu Linh 
1987 ThS Giảng chính 

Qtkd, ĐH Quốc 

gia Hà nội 

0912322265 

4 
Trịnh Thị 

Hồng Thái 
1990 ThS Giảng chính 

Qtkd, ĐH 

Thương Mại 

0976968915 

3. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

- Mã học phần:  

- Số tín chỉ: 03 

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học môn Quản trị học. 

4. Đối tượng áp dụng 

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Học phần bắt buộc 

- Trình độ: Đại học 

- Hệ đào tạo: chính quy 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1 Kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị sản xuất trong 

doanh nghiệp. Biết vận dụng trong phân tích và đánh giá hoạt động quản trị sản 

xuất của các doanh nghiệp: Dự báo nhu cầu sản xuất; hoạch định công suất doanh 

nghiệp cho hoạt động đầu tư sản xuất; lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp; hoạch 

định tổng hợp; quản trị hàng dự trữ. 

5.2 Kỹ năng 



 + Có khả năng ứng dụng các kiến thức về quản trị sản xuất vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp; 

 + Có kỹ năng tư duy phân tích để ra các quyết định về các lĩnh vực quản trị 

sản xuất trong các doanh nghiệp;  

 + Có kỹ năng tự nghiên cứu để giải quyết các các vấn đề về quản trị sản xuất 

trong doanh nghiệp. 

5.3 Thái độ, chuyên cần    

 + Có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan 

đến môn học ; 

 + Sinh viên cần xác định rõ hướng học tập và thảo luận các vấn đề liên quan 

đến quản trị sản xuất; 

 + Rèn luyện tính kiên trì và có đạo đức nghề nghiệp trong các hoạt động, 

nghiệp vụ liên quan đến quản trị sản xuất; 

6. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức quá trình sản 

xuất trong doanh nghiệp, công tác hoạch định như dự báo nhu cầu, định vị doanh 

nghiệp; bố trí sản xuất, thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất,  hoạch định 

công suất, hoạch định nhu cầu vật tư, lao động, điều độ sản xuất của doanh nghiệp 

nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất. 

7. Phương pháp và phương tiện giảng dạy 

7.1. Phương pháp giảng dạy 

 - Thuyết trình, diễn giải, phân tích, phát vấn-đối thoại; 

- Thảo luận nhóm tại lớp; 

- Làm bài tập.  

7.2. Phương tiện giảng dạy 

- Kịch bản, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Bài giảng lý thuyết, giáo án điện tử-PowerPoint 

- Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn.  

8. Thang điểm đánh giá: thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số 

thập phân. 

9. Phương pháp đánh giá: 

 - Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%) 

 Điểm chuyên cần được đánh giá thông qua số giờ sinh viên lên lớp, tính 

chuyên cần khi tham gia thảo luận, làm bài tập tại lớp và do giảng viên giảng dạy 

quyết định. Sinh viên sẽ được điểm chuyên cần 0 (không) khi nghỉ quá 20% số tiết 



tín chỉ phải lên lớp theo quy định. Khi được điểm 0 (không) chuyên cần thì sinh 

viên không đủ điều kiện tham dự thi hết học phần và phải học lại. 

 - Tham dự kiểm tra: 2 bài kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%), 01 bài 

kiểm tra giữa kỳ (10%). 

 Điểm kiểm tra thường xuyên được làm bài kiểm tra 1 tiết trên lớp hoặc giảng 

viên giảng dạy quyết định trên cơ sở cho điểm các bài thảo luận, làm bài tập, kiểm 

tra miệng, ... theo yêu cầu của giảng viên. 

Điểm kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra giữa học phần) là điểm của bài kiểm tra mà 

sinh viên làm trực tiếp tại lớp 1 tiết. Các giảng viên tự quyết định việc ra đề kiểm 

tra và chấm bài kiểm tra giữa học phần đối với các lớp do mình giảng dạy. 

- Thi hết học phần: trọng số 70%, hình thức thi tự luận. 

10. Tài liệu học tập và tham khảo: 

10.1  Tài liệu học tập 

Giáo trình Quản trị sản xuất của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh 

doanh, NXB, Hà Nội, 2016  

  10.2  Tài liệu tham khảo 

[1] Giáo trình Quản trị tác nghiệp, TS Trương Đức Lực, ThS Nguyễn Đình 

Trung, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2012. 

[2] Bài tập Quản trị tác nghiệp, ThS Nguyễn Đình Trung, NXB Đại học 

Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2012; 

   11. Nội dung chi tiết học phần:  

    CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT  

1.1 Một số khái niệm  

1.1.1 Khái niệm về sản xuất 

1.1.2 Khái niệm về quản trị sản xuất và tác nghiệp 

1.1.3 Các quyết định trong quản trị sản xuất  

1.2 Nội dung của quản trị sản xuất  

1.2.1 Dự báo nhu cầu sản phẩm 

1.2.2 Định vị doanh nghiệp 

1.2.3 Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 

1.2.4 Lựa chọn quá trình sản xuất 

1.2.5 Hoạch định công suất của doanh nghiệp  

1.2.6 Hoạch định tổng hợp 

1.2.7 Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp 

  CHƯƠNG 2 :  DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 



2.1 Dự báo và vai trò của dự báo trong quản trị sản xuất  

2.1.1 Khái niệm về dự báo 

2.1.2 Vai trò của dự báo 

2.1.3 Các loại dự báo 

2.1.4 Dự báo nhu cầu và các nhân tố tác động 

2.2 Các phương pháp dự báo trong quản trị sản xuất  

2.2.1 Các phương pháp dự báo mang tính định lượng 

- Phương pháp bình quân 

- Phương pháp san bằng số mũ 

- Phương pháp hoạch định theo xu hướng 

- Phương pháp hồi quy tuyến tính (nhân-quả) 

- Phương pháp dự báo theo mùa vụ 

2.2.2 Phương pháp định tính 

2.3 Giám sát và kiểm soát dự báo 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 

3.1  Vai trò của định vị doanh nghiệp  

3.1.1 Khái niệm định vị doanh nghiệp 

3.1.2 Mục tiêu của định vị doanh nghiệp  

3.1.3 Ý nghĩa của định vị doanh nghiệp  

3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp  

3.2 .1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng 

3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vị trí 

3.2.3 Các khuynh hướng định vị doanh nghiệp hiện nay 

3.3 Các phương pháp sử dụng để định vị doanh nghiệp  

3.3 .1 Phương pháp định tính 

3.3.2 Phương pháp định lượng  

- Bài toán chi phí theo vùng 

- Phương pháp tọa độ  

- Bài toán vận tải 

CHƯƠNG 4 BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP  

4.1 Vai trò của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 

4.1.1 Thực chất của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp  

4.1.2 Các nguyên tắc bố trí sản xuất trong doanh nghiệp   

4.2 Các hình thức bố trí sản xuất  

     4.2.1 Bố trí sản xuất theo sản phẩm  



     4.2.2 Bố trí sản xuất theo quá trình 

     4.2.3 Bố trí mặt bằng sản xuất theo vị trí cố định 

     4.2.4 Bố trí sản xuất hỗn hợp.  

4.3 Thiết kế các phương pháp bố trí sản xuất   

4.3.1 Thiết kế bố trí theo sản phẩm  

4.3.2 Thiết kế bố trí theo quá trình 

4.3.3 Thiết kế bố trí theo đặc thù sản xuất  

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN QUÁ TRÌNH SẢN 

XUẤT 

    5.1. Thiết kế và phát triển sản phẩm 

5.1.1. Quan niệm về thiết kế và phát triển sản phẩm 

5.1.2. Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm 

5.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới thiết kế sản phẩm và phát triển sản phẩm 

    5.2. Lựa chọn quá trình sản xuất 

5.2.1. Sự cần thiết lựa chọn quá trình sản xuất 

5.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất 

5.2.3. Phân loại và lựa chọn quá trình sản xuất 

   5.3. Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất 

CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT 

   6.1. Khái niệm, phân loại và nhân tố ảnh hưởng tới công suất 

6.1.1. Khái niệm và phân loại công suất 

6.1.2. Tầm quan trọng của hoạch định công suất 

6.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công suất 

6.1.4. Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn các phương án công suất 

6.1.5. Quy trình và nội dung hoạch định công suất 

6.1.6. Những quyết định chính liên quan đến công suất 

   6.2. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất 

6.2.1. Sử dụng lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất 

6.2.2. Phân tích hòa vốn trong lựa chọn công suất 

CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 

   7.1. Thực chất và vai trò của hoạch định tổng hợp 

7.1.1. Thực chất của hoạch định tổng hợp 

7.1.2. Các chiến lược hoạch định tổng hợp 

   7.2. Các kỹ thuật hoạch định tổng hợp 

7.2.1. Hoạch định tổng hợp theo phương pháp trực quan 



7.2.2. Phương pháp biểu đồ và phân tích chiến lược 

7.2.3. Phương pháp cân bằng tối ưu 

CHƯƠNG 8: ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 

   8.1. Thực chất và vai trò của điều độ sản xuất 

8.1.1. Thực chất của điều độ sản xuất trong doanh nghiệp 

8.1.2. Điều độ sản xuất trong các hệ thống sản xuất khác nhau 

8.1.3. Lập lịch trình sản xuất 

   8.2. Các phương pháp điều độ sản xuất 

8.2.1. Những nguyên tắc phân giao công việc cho một đối tượng 

8.2.1.1. Các nguyên tắc ưu tiên 

8.2.1.2. Chỉ số tới hạn 

8.2.2. Phương pháp phân giao công việc cho nhiều đối tượng 

8.2.2.1. Thuật toán Johnson 

8.2.2.2. Bài toán Hungary 

12. Phân bổ thời gian 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 
Tổng 

cộng 

Thời 

gian học 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận, 

Ktra 

Tự 

nghiên 

cứu 

Chương 1: Giới thiệu chung 

về QTSX 

2   4 6 

Tuần 1, 

2, 3 
Chương 2: Dự báo trong quản 

trị sản xuất  

3 2 1 12 18 

Kiểm tra thường xuyên   1 2 3 

Chương 3: Định Vị doanh 

nghiệp  

6 2 1 18 27 Tuần 

4,5,6 

Chương 4: Bố trí sản xuất 

trong doanh nghiệp  

2   4 6 

Tuần 7 
K tra giữa kỳ   1 2 3 

Chương 5: Thiết kế sản phẩm 

và lựa chọn quá trình sản xuất  

2  1 6 9 
Tuần 8 

Chương 6: Hoạch định công 

suất 

3 2 1 12 18 Tuần 

9,10 

Chương 7: Hoạch định tổng 

hợp 

6 2  16 24 Tuần 

11,12,13 

 K tra thường xuyên   1 2 3 



Chương 8: Điều độ sản xuất 

trong doanh nghiệp  

3 2  10 15 
Tuần 

14,15 
Tổng kết học phần 1   2 3 

Tổng cộng  28 10 7 90 135 15 tuần 

13. Lịch trình dạy học cụ thể 

Bài 1(tiết 1-3) 

Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT + Chương 2 DỰ BÁO 

TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

Hình 

thức TC 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 

Một số khái niệm  

- Khái niệm về sản xuất 

- Khái niệm về quản trị sản 

xuất và tác nghiệp 

- Các quyết định trong quản 

trị sản xuất  

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang     đến   . 

- Tài liệu tham khảo 

[1] từ trang 9đến 22 

Trên lớp 

Nội dung của quản trị sản 

xuất  

-  Dự báo nhu cầu sản phẩm 

- Định vị doanh nghiệp 

- Bố trí sản xuất trong 

doanh nghiệp 

- Lựa chọn quá trình sản 

xuất 

- Hoạch định công suất của 

doanh nghiệp  

- Hoạch định tổng hợp 

- Điều độ sản xuất trong 

doanh nghiệp 

 

- Tài liệu tham khảo 

[1] từ trang 23 đến 

28 

 

 

1 

Dự báo và vai trò của dự 

báo trong quản trị sản xuất  

- Khái niệm về dự báo 

- Vai trò của dự báo 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang  đến  . 

- Tài liệu tham khảo 

[1] từ trang 36 đến 

39 



Tự nghiên 

cứu 
6 

* Đọc tài liệu về nội dung 

bài học 

 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang      đến 

trang . 

Sinh viên 

tự bố trí 

thời gian 

và địa 

điểm  

* Tự nghiên cứu: Các ví dụ 

về đầu vào của quá trình sản 

xuất 

- Tài liệu bắt buộc: 

trang . 

 

Bài 2 (tiết 4-6) 

Chương 2 DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (TIẾP) 

Hình thức 

TC dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

  - Các loại dự báo 

  - Dự báo nhu cầu và các 

nhân tố tác động 

  - Các phương pháp dự báo 

mang tính định lượng 

+ Phương pháp bình quân 

+ Phương pháp san bằng số 

mũ 

+ Phương pháp hoạch định 

theo xu hướng 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang   đến ; 

- Tài liệu tham 

khảo [1] từ trang 

37 đến 54 

Trên lớp 

Thảo luận 1 

Chủ đề thảo luận 

   Thực trạng công tác dự báo 

trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam hiện nay  

 

Tự nghiên 

cứu 
6 

* Đọc tài liệu về nội dung bài 

học 

* Tự nghiên cứu:  

- Phương pháp định tính  

- Phương pháp hồi quy tuyến 

tính (nhân-quả) 

  - Nghiên cứu trước chủ đề 

thảo luận 

- Tài liệu bắt buộc: 

Từ trang      đến   . 

- Tài liệu tham 

khảo [1] từ trang41 

đến 44 và 55 đến 

60  

Sinh viên 

tự bố trí 

thời gian 

và địa 

điểm  

Bài 3 (tiết 7-9) 

Chương 2 DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (TIẾP) 



Hình 

thức TC 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Chữa 

Bài tập 
2 

Chữa bài tập chương 2: 

+ 1 bài về phương pháp bình 

quân di động có trọng số; 

+ 1 bài về phương pháp san 

bằng số mũ 

+ 1 bài về hàm xu hướng 

(tuyến tính)     

 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang  đến ; 

- Tài liệu tham khảo 

[1]: từ trang 49 đến 

52; 

Trên 

lớp 

Kiểm tra  

1 

Đề kiểm tra do giáo viên giảng 

dạy tự ra, Phạm vi kiến thức 

trong chương 1 và chương 2 

  

Trên 

lớp 

 

Tự 

nghiên 

cứu 

 

6 

* Đọc tài liệu về nội dung bài 

học 

* Dự báo theo mùa vụ; Giám 

sát và kiểm soát dự báo 

* Làm các bài tập của chương 

2  

- Tài liệu tham khảo 

[1]: từ trang  61 đến 

66; 

- Tài liệu tham khảo 

[2]: từ trang 12 đến 

27. 

Sinh 

viên tự 

bố trí 

thời 

gian  

 

 

Bài 4 (tiết 10-12) 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 
3 

 

   Vai trò của định vị doanh 

nghiệp  

- Khái niệm định vị doanh 

nghiệp 

- Mục tiêu của định vị doanh 

nghiệp  

- Ý nghĩa của định vị doanh 

nghiệp  

 

 

- Tài liệu bắt buộc: từ 

trang      đến ; 

- Tài liệu tham khảo 

[1]: từ trang 140 đến 

155; 

 

Trên lớp 

 

   Các nhân tố ảnh hưởng 

đến định vị doanh nghiệp  

 - Các nhân tố ảnh hưởng đến 



lựa chọn vùng 

   Các nhân tố ảnh hưởng 

đến định vị doanh nghiệp 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến 

lựa chọn vị trí 

- Các khuynh hướng định vị 

doanh nghiệp hiện nay 

 

Tự nghiên 

cứu 
6 

* Đọc tài liệu về nội dung bài 

học 

 

- Tài liệu bắt buộc: từ 

trang      đến        

- Tài liệu tham khảo 

[1]: từ trang 140 đến 

154. 

Sinh 

viên tự 

bố trí 

thời gian  

Bài 5 (tiết 13-15) 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP (TIẾP) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi chú 

 

 

Lý thuyết 

 

 

2 

  - Phương pháp định tính  

  - Phương pháp định 

lượng  

+ Bài toán Chi phí theo 

vùng 

+ Phương pháp tọa độ  

 

 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ trang     đến  

- Tài liệu tham 

khảo[1]:từ trang 

156 đến 163. 

 

 

Trên lớp 

 

Thảo luận 

 

1 
Chủ đề thảo luận:  

Các phương pháp định vị 

của các doanh nghiệp Việt 

Nam.  

Tài liệu tham khảo: 

Tham khảo trên 

các phương tiện 

thông tin đại chúng  

 

Trên lớp 

 

Tự nghiên 

cứu 

 

6 

- Nghiên cứu trước nội dung 

bài học 

- Nghiên cứu trước nội dung 

thảo luận 

- Tài liệu bắt buộc: 

từ     trang      đến 

trang .  

- Tài liệu tham 

khảo[1]: từ trang 

158 đến 163.  

Sinh viên 

tự bố trí 

thời gian  

 

Bài 6 (tiết 16-18) 



CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP (TIẾP) 

Hình 

thức TC 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi chú 

 

Lý thuyết 

 

1 

 

Phương pháp định 

lượng 

- Bài toán vận tải 

 

- Tài liệu bắt buộc: từ 

trang      đến  

- Tài liệu tham khảo 

[1]:từ trang 163 đến 

172. 

 

Trên lớp 

Chữa bài 

tập 

2     Chữa bài tập 

chương 3: 

+ 1 bài về bài toán chi 

phí theo vùng; 

+ 1 bài về bài toán vận 

tải 

 

Tài liệu do giáo viên 

giảng cung cấp 

 

 

Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

 

6 

- Nghiên cứu trước nội 

dung bài học 

- Làm các bài tập của 

chương 3  

- Tài liệu bắt buộc: từ 

trang       đến     .  

- Tài liệu tham khảo[2]: 

từ trang 50 đến 68.  

Sinh viên 

tự bố trí 

thời gian  

Bài 7 (tiết 19-21) 

CHƯƠNG 4 BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP  

Hình 

thức TC 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai trò của bố trí sản xuất 

trong doanh nghiệp 

 - Thực chất của bố trí sản 

xuất trong doanh nghiệp  

- Các nguyên tắc bố trí sản 

xuất trong doanh nghiệp   

 

- Tài liệu bắt 

buộc: từ trang     

đến  

 

 

 

 



 

Lý thuyết 

 

2 

Các hình thức bố trí sản 

xuất  

  - Bố trí sản xuất theo sản 

phẩm  

  - Bố trí sản xuất theo quá 

trình 

  - Bố trí mặt bằng sản xuất 

theo vị trí cố định 

  - Bố trí sản xuất hỗn hợp. 

- Tài liệu tham 

khảo[1]: từ trang 

176 đến 190.  

 

Trên 

lớp 

Kiểm tra 1 Đề kiểm tra do giáo viên 

giảng dạy tự ra, Phạm vi kiến 

thức trong chương 3 và 

chương 4 

 

Tự 

nghiên 

cứu 

 

6 

Thiết kế các phương pháp 

bố trí sản xuất   

   - Thiết kế bố trí theo sản 

phẩm  

   - Thiết kế bố trí theo quá 

trình 

   - Thiết kế bố trí theo đặc 

thù sản xuất  

- Tài liệu bắt 

buộc:  trang      

đến  

- Tài liệu tham 

khảo[1]: từ trang 

190 đến 206. 

Sinh 

viên tự 

bố trí 

thời 

gian  

 

 

 

 

 

 

Bài 8 (Tiết 22-24) 

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN QUÁ TRÌNH SẢN 

XUẤT 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 



Lý thuyết 2 

- Thiết kế và phát triển 

sản phẩm 

- Lựa chọn quá trình sản 

xuất 

- Thiết kế sản phẩm và 

lựa chọn quá trình sản 

xuất 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 69 đến trang 98. 

Trên 

lớp 

Thảo luận 1 
Phân tích tình huống 

trong hộp 5.1 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 94 đến trang 95. 

Trên 

lớp 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời các câu hỏi cuối 

chương 5. 

- Nghiên cứu trước các 

nội dung của chương 6 

mục 6.1 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 99 và từ trang 101 

đến trang 115. 

SV 

tự 

bố 

trí 

Bài 9 (Tiết 25-27) 

CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm, phân loại 

và nhân tố ảnh hưởng tới 

công suất 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 101 đến trang 115. 

Trên 

lớp 

Thảo luận 1 
Phân tích tình huống 

trong hộp 6.1 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 101. 

Trên 

lớp 



Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời câu hỏi ôn tập 

1, 2 cuối chương 6. 

- Nghiên cứu trước nội 

dung 6.2 

- Làm các bài tập 1, 4, 5, 

7 cuối chương 6. 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 115 đến trang 128. 

Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 32 đến trang 37. 

SV 

tự 

bố 

trí 

Bài 10 (Tiết 28-30) 

CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT (Tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 

- Các phương pháp 

hỗ trợ lựa chọn công 

suất 

Tài liệu học tập bắt buộc: Từ 

trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 115 đến trang 128. 

Trên 

lớp 

Bài tập  2 
Chữa bài tập 1, 4, 5, 

7 

Tài liệu học tập bắt buộc: Từ 

trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 32 đến trang 37. 

Trên 

lớp 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời các câu hỏi 

ôn tập cuối chương 

6. 

- Làm bài tập 

chương 6. 

- Nghiên cứu trước 

các nội dung của 

chương 7: Mục 7.1; 

7.2.1 

Tài liệu học tập bắt buộc: Từ 

trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 137 và từ trang 209 

đến trang 222. 

Tài liệu tham khảo số 2:Từ 

trang 32 đến trang 46. 

SV 

tự 

bố 

trí 

 

Bài 11 (Tiết 31-33) 

CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 

Hình thức Số Nội dung chính Tài liệu học tập,  Ghi 



tổ chức 

dạy học 

tiết 

tín 

chỉ 

tham khảo chú 

Lý thuyết 3 

- Thực chất và vai trò 

của hoạch định tổng hợp 

- Các kỹ thuật hoạch 

định tổng hợp 

+ Hoạch định tổng hợp 

theo phương pháp trực 

quan 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 209 đến trang 222. 

Trên 

lớp 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời câu hỏi ôn tập 

1, 9 cuối chương 7. 

- Nghiên cứu trước nội 

dung 7.2.2 

- Làm bài tập 1 cuối 

chương 7. 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 233 và từ trang 223 

đến trang 229. 

Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 95 đến trang 101. 

SV 

tự 

bố 

trí 

 

Bài 12 (Tiết 34-36) 

CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (Tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 
+ Phương pháp biểu đồ 

và phân tích chiến lược 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1:Từ 

trang 223 đến trang 229. 

Trên 

lớp 

Bài tập 1 Bài tập 1 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 95 đến trang 101. 

Trên 

lớp 



Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời các câu hỏi ôn 

tập 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

cuối chương 7. 

- Làm bài tập chương 7. 

- Nghiên cứu trước nội 

dung 7.2.3 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 233 và từ trang 229 

đến trang 232. 

Tài liệu tham khảo số 2:Từ 

trang 95 đến trang 115. 

SV 

tự 

bố 

trí 

Bài 13 (Tiết 37-39) 

CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (Tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 
+ Phương pháp cân 

bằng tối ưu 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Từ trang 229 đến trang 

232. 

Trên 

lớp 

 Bài tập 1 Bài tập 2 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 2: 

Từ trang 103 đến trang 

107. 

Kiểm tra 

thường 

xuyên 

1 Bài kiểm tra số 2  

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời câu hỏi ôn tập 

7 cuối chương 7. 

- Làm bài tập chương 7. 

- Nghiên cứu trước nội 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 233 và từ trang 299 

SV 

tự 

bố 

trí 



dung chương 8 mục 

8.1; 8.2.1; 8.2.2.1 

 

đến trang 323. 

Tài liệu tham khảo số 2: 

Từ trang 95 đến trang 

115. 

Bài 14 (Tiết 40-42) 

CHƯƠNG 8: ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

- Thực chất và vai trò 

của điều độ sản xuất 

- Các phương pháp điều 

độ sản xuất 

+ Phân giao công việc 

cho một đối tượng 

+ Phương pháp phân 

giao công việc cho 

nhiều đối tượng 

 Thuật toán Johnson 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Từ trang 299 đến trang 

323. 

Trên 

lớp 

Bài tập 1 Bài tập 22, 23 

Tài liệu tham khảo số 2: 

Từ trang 148 đến trang 

149. 

Trên 

lớp 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời các câu hỏi ôn 

tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

cuối chương 8. 

- Làm bài tập chương 8. 

- Nghiên cứu trước nội 

dung 8.2.2.2 

 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: 

Trang 331 và từ trang 323 

đến trang 330. 

Tài liệu tham khảo số 2:Từ 

trang 131 đến trang 151. 

SV 

tự 

bố 

trí 

Bài 15 (Tiết 43-45) 

CHƯƠNG 8: ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP (Tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập,  

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 Bài toán Hungary Tài liệu học tập bắt buộc: Trên 



Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 323 đến trang 330. 

lớp 

Bài tập 1 Bài tập 1 
Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 131 đến trang 133. 

Trên 

lớp 

Tổng kết 

học phần 
1 

- Khái quát toàn bộ nội 

dung của học phần. 

- Trọng tâm ôn tập thi 

kết thúc học phần. 

- Lưu ý một số vấn đề và 

giải đáp thắc mắc của 

sinh viên. 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 9 đến trang 331. 

Tài liệu tham khảo số 2:Từ 

trang 7 đến trang 276. 

Trên 

lớp 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Trả lời các câu hỏi ôn 

tập 8, 9 cuối chương 8. 

- Làm bài tập chương 8. 

- Ôn tập toàn bộ nội 

dung của học phần. 

Tài liệu học tập bắt buộc: 

Từ trang       đến       trang 

Tài liệu tham khảo số 1: Từ 

trang 9 đến trang 331. 

Tài liệu tham khảo số 2: Từ 

trang 131 đến trang 151. 

SV 

tự 

bố 

trí 

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2015 

           TRƯỞNG KHOA 

 

 


